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1 Cao Thị Huế 17/11/2008 Nữ 044308003363 44 Quảng Trị 200 M11 26.04 Giáo dục Mầm non

2 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/09/2008 Nữ 044308009282 44 Quảng Trị 200 M07 24.77 Giáo dục Mầm non

3 Ngô Thị Khánh Giang 09/03/2008 Nữ 044308003530 44 Quảng Trị 200 M05 23.91 Giáo dục Mầm non

4 Phạm Thị Quyên 29/03/2008 Nữ 044308000055 44 Quảng Trị 200 M14 23.62 Giáo dục Mầm non

5 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 18/04/2008 Nữ 044308002180 44 Quảng Trị 200 M07 23.38 Giáo dục Mầm non

6 Đàm Thanh Trà 16/06/2007 Nữ 044307002068 44 Quảng Trị 200 M11 23.34 Giáo dục Mầm non

7 Trần Thị Kiều Anh 24/07/2007 Nữ 044307002223 44 Quảng Trị 200 M11 23.09 Giáo dục Mầm non

8 Lê Thị Thu Hiền 10/1/2008 Nữ 044308005897 44 Quảng Trị 200 M14 22.38 Giáo dục Mầm non

9 Nguyễn Ngọc Nhi 13/01/2008 Nữ 044308034051 44 Quảng Trị 200 B00 27.85 Giáo dục Tiểu học

10 Nguyễn Trần Phương Linh 30/08/2008 Nữ 044308002859 44 Quảng Trị 200 D01 27.67 Giáo dục Tiểu học

11 Hoàng Nguyễn Yến Nhi 05/07/2008 Nữ 044308009595 44 Quảng Trị 200 A00 27.18 Giáo dục Tiểu học

12 Trần Thị Ngân 25/05/2007 Nữ 045307006196 44 Quảng Trị 200 A00 27.18 Giáo dục Tiểu học

13 Hồ Thị Bé Nhỏ 05/06/2008 Nữ 045308007477 44 Quảng Trị 200 C00 26.96 Giáo dục Tiểu học

14 Đinh Nguyễn Khánh Băng 29/09/2008 Nữ 045308008022 44 Quảng Trị 200 A00 26.92 Giáo dục Tiểu học

15 Nguyễn Thị Hà Trang 20/4/2008 Nữ 045308008277 44 Quảng Trị 200 A00 26.80 Giáo dục Tiểu học

16 Cao Thị Lê Na 06/11/2008 Nữ 044308008748 44 Quảng Trị 200 C00 26.67 Giáo dục Tiểu học

17 Hoàng Thị Anh Trúc 15/02/2008 Nữ 045308003868 44 Quảng Trị 200 C04 26.27 Giáo dục Tiểu học

18 Nguyễ Văn Dũng 26/10/2007 Nam 045207008300 44 Quảng Trị 200 C04 26.23 Giáo dục Tiểu học

19 Đàm Thị Hoài Thu 04/03/2008 Nữ 044308006783 44 Quảng Trị 200 D01 26.13 Giáo dục Tiểu học

20 Ngô Hoàng Anh 16/11/2007 Nam 044207002154 44 Quảng Trị 200 A01 25.58 Giáo dục Tiểu học

21 Phan Ngọc Thảo Vy 15/4/2008 Nữ 044308004336 44 Quảng Trị 200 A01 25.58 Giáo dục Tiểu học

22 Phạm Thị Thanh Hòa 12/01/2008 Nữ 044308003727 44 Quảng Trị 200 A01 25.52 Giáo dục Tiểu học
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23 Đinh Thị Khánh Ly 10/03/2008 Nữ 044308002695 44 Quảng Trị 200 A01 25.42 Giáo dục Tiểu học

24 Dương Thị Thuý Vân 09/01/2008 Nữ 044308009234 44 Quảng Trị 200 A01 25.40 Giáo dục Tiểu học

25 Nguyễn Hồng Phượng 10/08/2008 Nữ 044308000458 44 Quảng Trị 200 A01 25.27 Giáo dục Tiểu học

26 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/12/2008 Nữ 044308002467 44 Quảng Trị 200 A01 24.93 Giáo dục Tiểu học

27 Lê Hoàng Linh Chi 09/09/2007 Nữ 044307003406 44 Quảng Trị 200 A01 24.90 Giáo dục Tiểu học

28 Phạm Thị Khánh Huyền 30/08/2008 Nữ 044308005867 44 Quảng Trị 200 A01 24.88 Giáo dục Tiểu học

29 Ngô Phương Uyên 26/3/2008 Nữ 045308005864 44 Quảng Trị 200 A01 24.62 Giáo dục Tiểu học

30 Nguyễn Vũ Oanh Ngọc 4/12/2008 Nữ 045308000321 44 Quảng Trị 100 C00 25.41 Giáo dục Tiểu học

31 Dương Thị Hoàng Linh 20/08/2008 Nữ 044308003403 44 Quảng Trị 200 T03 25.87 Giáo dục Thể chất

32 Nguyễn Viết Quang 07/09/2008 Nam 044208007723 44 Quảng Trị 200 T06 24.93 Giáo dục Thể chất

33 Đinh Chí Hải 13/05/2007 Nam 044207008980 44 Quảng Trị 200 T07 24.55 Giáo dục Thể chất

34 Đinh Nhật Huy 10/06/2008 Nam 044208001459 44 Quảng Trị 200 T07 24.35 Giáo dục Thể chất

35 Đặng Thùy Linh 21/05/2008 Nữ 044308008738 44 Quảng Trị 200 T07 24.23 Giáo dục Thể chất

36 Nguyễn Võ Long Thiên 12/06/2008 Nam 044208007983 44 Quảng Trị 200 T04 23.86 Giáo dục Thể chất

37 Nguyễn Khôi Nguyên 01/01/2008 Nam 044208009875 44 Quảng Trị 200 T05 23.70 Giáo dục Thể chất

38 Trương Thị Ngọc Lan 05/02/2008 Nữ 044308004295 44 Quảng Trị 200 T05 23.50 Giáo dục Thể chất

39 Trương Cao Dũng 03/12/2008 Nam 044208001485 44 Quảng Trị 200 T07 23.18 Giáo dục Thể chất

40 Trần Đình Phúc 08/05/2007 Nam 044207002120 44 Quảng Trị 200 T01 22.91 Giáo dục Thể chất

41 Đinh Nhật Long 31/03/2008 Nam 044208004491 44 Quảng Trị 200 T05 22.77 Giáo dục Thể chất

42 Cao Tiến Đạt 05/02/2008 Nam 044208000110 44 Quảng Trị 200 T07 22.75 Giáo dục Thể chất

43 Đỗ Thị Hoài Nhi 26/02/2008 Nữ 044308002757 44 Quảng Trị 200 T05 22.63 Giáo dục Thể chất

44 Đỗ Trung Hiếu 06/02/2008 Nam 044208003772 44 Quảng Trị 200 T05 22.43 Giáo dục Thể chất

45 Mai Hải Nam 17/04/2008 Nam 044208002287 44 Quảng Trị 200 T05 22.23 Giáo dục Thể chất

46 Lê Bùi Anh Dũng 25/11/2008 Nam 044208002991 44 Quảng Trị 200 T03 22.20 Giáo dục Thể chất

47 Nguyễn Tấn Gia Hoàng 14/05/2008 Nam 044208008242 44 Quảng Trị 200 T00 21.98 Giáo dục Thể chất

48 Nguyễn Trần Anh Khoa 04/08/2008 Nam 044208000341 44 Quảng Trị 200 T05 21.98 Giáo dục Thể chất
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49 Hoàng Đức Thiện 20/01/2008 Nam 044208004278 44 Quảng Trị 100 T01 22.25 Giáo dục Thể chất

50 Đặng Khánh Linh 23/11/2008 Nữ 044308004357 44 Quảng Trị 100 T05 22.25 Giáo dục Thể chất

51 Lê Hoàng Kiều Trang 21/08/2008 Nữ 045308005778 44 Quảng Trị 100 T01 21.25 Giáo dục Thể chất

52 Nguyễn Thuỳ Trang 16/01/2007 Nữ 044307007949 44 Quảng Trị 200 A00 27.60 Sư phạm Toán học

53 Trần Thanh Văn 07/11/2008 Nam 044208008136 44 Quảng Trị 200 A00 27.45 Sư phạm Toán học

54 Nguyễn Yến Nhi 18/02/2008 Nữ 044308002159 44 Quảng Trị 200 A00 27.06 Sư phạm Toán học

55 Phạm Phú Cường 16/12/2008 Nam 044208007293 44 Quảng Trị 200 A01 26.75 Sư phạm Toán học

56 Nguyễn Thị Khánh Hòa 06/03/1991 Nữ 044191000161 44 Quảng Trị 200 A01 25.87 Sư phạm Toán học

57 Võ Ngọc Kiều Anh 03/02/2008 Nữ 044308002152 44 Quảng Trị 200 D01 25.74 Sư phạm Tin học

58 Cao Viết Thành 18/05/2008 Nam 044208005838 44 Quảng Trị 200 A00 25.71 Sư phạm Tin học

59 Hoàng Đức Việt 23/09/2008 Nam 044208000280 44 Quảng Trị 200 A00 25.61 Sư phạm Tin học

60 Mai Minh Hưng 26/11/2008 Nam 044208001304 44 Quảng Trị 200 X79 25.59 Sư phạm Tin học

61 Nguyễn Anh Sang 21/01/2008 Nam 044208004570 44 Quảng Trị 200 A00 25.58 Sư phạm Tin học

62 Lê Thị Hồng Lĩnh 05/08/2008 Nữ 044308005973 44 Quảng Trị 200 A00 25.55 Sư phạm Tin học

63 Đinh Thị Tình 17/01/2008 Nữ 044308004503 44 Quảng Trị 200 X79 25.38 Sư phạm Tin học

64 Trần Tấn Nhật 31/10/2008 Nam 044208003142 44 Quảng Trị 200 A01 25.35 Sư phạm Tin học

65 Nguyễn Huyền Trang 28/11/2008 Nữ 044308001113 44 Quảng Trị 200 A00 24.84 Sư phạm Tin học

66 Dương Hoàng Bảo Nhi 19/01/2008 Nữ 044308007673 44 Quảng Trị 200 A00 24.78 Sư phạm Tin học

67 Phạm Thị Kiều Oanh 17/10/2008 Nữ 044308003491 44 Quảng Trị 200 X10 24.78 Sư phạm Tin học

68 Lê Nguyễn Gia Hiếu 14/06/2008 Nam 044208003319 44 Quảng Trị 200 X79 24.68 Sư phạm Tin học

69 Đặng Thị Mai Linh 03/11/2007 Nữ 044307008501 44 Quảng Trị 200 X10 24.65 Sư phạm Tin học

70 Thới Vũ Anh Sơn 09/02/2008 Nam 044208001567 44 Quảng Trị 200 X10 24.56 Sư phạm Tin học

71 Nguyễn Đăng Thành 13/09/2008 Nam 044208005078 44 Quảng Trị 200 X79 24.28 Sư phạm Tin học

72 Mai Thị Hương 22/11/2008 Nữ 044308007993 44 Quảng Trị 200 D01 23.88 Sư phạm Tin học

73 Dương Trần Bình Minh 10/08/2008 Nam 070208011756 44 Quảng Trị 200 X26 23.73 Sư phạm Tin học

74 Nguyễn Ngọc Nhật Nam 20/5/2008 Nam 044208009407 44 Quảng Trị 200 D01 23.65 Sư phạm Tin học
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75 Trần Ánh Tú 09/02/2008 Nữ 044308006767 44 Quảng Trị 200 D01 23.58 Sư phạm Tin học

76 Lê Phạm Yến Ngọc 16/06/2008 Nữ 044308004908 44 Quảng Trị 200 A01 23.19 Sư phạm Tin học

77 Phan Lê Châu Anh 25/01/2008 Nữ 044308003293 44 Quảng Trị 200 A01 23.17 Sư phạm Tin học

78 Tưởng Thị Hà Ngân 12/02/2008 Nữ 044308008321 44 Quảng Trị 200 A01 22.80 Sư phạm Tin học

79 Lê Linh Chi 21/03/2008 Nữ 045308061508 44 Quảng Trị 200 X26 22.77 Sư phạm Tin học

80 Phan Nữ Kim Liên 29/7/2008 Nữ 044308008801 44 Quảng Trị 200 A01 21.83 Sư phạm Tin học

81 Hoàng Quang Vũ 14/05/2008 Nam 044208002442 44 Quảng Trị 200 A01 21.78 Sư phạm Tin học

82 Nguyễn Thái Sang 02/08/2008 Nam 044208002670 44 Quảng Trị 100 A00 22.25 Sư phạm Tin học

83 Nguyễn Duy Anh 04/02/2008 Nam 045208001730 44 Quảng Trị 200 X70 26.62 Sư phạm Ngữ văn

84 Hoàng Phương Nhung 21/8/2008 Nữ 045308007149 44 Quảng Trị 200 C00 26.52 Sư phạm Ngữ văn

85 Nguyễn Ngọc Nhi 21/02/2008 Nữ 044308004742 44 Quảng Trị 200 C00 26.33 Sư phạm Ngữ văn

86 Nguyễn Mai Ly 24/02/2008 Nữ 044308008183 44 Quảng Trị 200 X70 26.31 Sư phạm Ngữ văn

87 Phan Tố Như 15/08/2008 Nữ 044308006935 44 Quảng Trị 200 D14 26.18 Sư phạm Ngữ văn

88 Đinh Đoàn Lan Anh 27/02/2007 Nữ 044307002304 44 Quảng Trị 200 X78 25.95 Sư phạm Ngữ văn

89 Đinh Thị Huyền Trang 14/02/2008 Nữ 044308003218 45 Quảng Trị 201 X70 25.90 Sư phạm Ngữ văn

90 Nguyễn Lê Diệu Linh 02/08/2005 Nữ 044305010503 44 Quảng Trị 200 D15 25.37 Sư phạm Ngữ văn

91 Đào Thị Hồng Ngọc 03/05/2007 Nữ 044307007488 44 Quảng Trị 100 D14 25.65 Sư phạm Ngữ văn

92 Phan Minh Anh 10/01/2008 Nữ 044308005324 44 Quảng Trị 200 D14 26.92 Sư phạm Tiếng Anh

93 Trần Gia Bảo Ngọc 29/12/2008 Nữ 044308002674 44 Quảng Trị 200 D15 26.78 Sư phạm Tiếng Anh

94 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/01/2008 Nữ 044308006988 44 Quảng Trị 200 D10 26.14 Sư phạm Tiếng Anh

95 Lê Thị Thuỳ Trâm 22/05/2008 Nữ 045308006663 44 Quảng Trị 200 D09 25.98 Sư phạm Tiếng Anh

96 Hồ Thị Bơi 12/06/2008 Nữ 045308005749 44 Quảng Trị 200 D15 25.88 Sư phạm Tiếng Anh

97 Hồ Thị Yến Trang 08/12/2008 Nữ 045308006201 44 Quảng Trị 200 D10 25.55 Sư phạm Tiếng Anh

98 Trần Thị Ngọc Ánh 9/2/2008 Nữ 044308000357 44 Quảng Trị 200 A00 27.76 Sư phạm KHTN

99 Hồ Văn Dung 20/01/2007 Nam 045207005324 44 Quảng Trị 200 B00 26.94 Sư phạm KHTN

100 Đỗ Hoài Bảo 06/07/2008 Nam 045208004761 44 Quảng Trị 200 A00 26.91 Sư phạm KHTN
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101 Trần Trung Kiên 29/06/2008 Nam 045208005818 44 Quảng Trị 200 A00 26.28 Sư phạm KHTN

102 Lê Chiêu Hiếu Minh 23/8/2008 Nam 044208004808 44 Quảng Trị 200 A00 26.00 Sư phạm KHTN

103 Nguyễn Trà My 21/03/2008 Nữ 044308008898 44 Quảng Trị 200 A00 25.92 Sư phạm KHTN

104 Nguyễn Thị Phương Vy 25/4/2008 Nữ 044308007608 44 Quảng Trị 200 A01 25.74 Sư phạm KHTN

105 Đinh Trọng Bình An 06/10/2008 Nam 048208001568 44 Quảng Trị 200 B00 25.62 Sư phạm KHTN

106 Đặng Thị Thu Hiền 10/03/2008 Nữ 044308004583 44 Quảng Trị 200 D07 25.58 Sư phạm KHTN

107 Nguyễn Bình An 07/05/2008 Nam 044208005556 44 Quảng Trị 200 A00 25.52 Sư phạm KHTN

108 Trần Gia Linh 04/05/2008 Nữ 044308006644 44 Quảng Trị 200 A00 25.36 Sư phạm KHTN

109 Phạm Bình Trọng 11/02/2008 Nam 044208006777 44 Quảng Trị 200 A01 24.96 Sư phạm KHTN

110 Nguyễn Thị Mỹ Tuệ 02/04/2008 Nữ 044308008383 44 Quảng Trị 200 B08 24.93 Sư phạm KHTN

111 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu 30/07/2008 Nữ 045308003387 44 Quảng Trị 200 A01 24.84 Sư phạm KHTN

112 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 04/12/2008 Nữ 045308002885 44 Quảng Trị 200 B08 24.75 Sư phạm KHTN

113 Phạm Vũ Linh Giang 14/6/2008 Nữ 044308006807 44 Quảng Trị 200 A01 24.49 Sư phạm KHTN

114 Hồ Khánh Huyền 22/04/2008 Nữ 044308007684 44 Quảng Trị 200 B08 24.24 Sư phạm KHTN

115 Phan Nguyễn Khánh Huyền 28/03/2007 Nữ 045307009159 44 Quảng Trị 200 A01 23.88 Sư phạm KHTN

116 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 10/4/2007 Nữ 044307007840 44 Quảng Trị 200 B08 23.78 Sư phạm KHTN

117 Hoàng Thái Dương 14/02/2028 Nam 044208003153 44 Quảng Trị 100 A00 26.03 Sư phạm KHTN

118 Nguyễn Cương Quyết 23/02/2008 Nam 045208007362 44 Quảng Trị 200 X70 27.16 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

119 Đặng Thị Minh Hiền 12/08/2008 Nữ 044308007396 44 Quảng Trị 200 C00 26.80 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

120 Mai Đình Đình 14/08/2007 Nữ 045307005977 44 Quảng Trị 200 C00 26.70 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

121 Hồ Thị Kiều Oanh 22/03/2008 Nữ 045308001296 44 Quảng Trị 200 X74 26.22 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

122 Nguyễn Lê Ngọc Hà 01/05/2008 Nữ 045308003986 44 Quảng Trị 200 C00 26.02 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

123 Nguyễn Thị Lan Anh 05/09/2008 Nữ 044308005557 44 Quảng Trị 200 C00 26.14 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

124 Hoàng Thị Như Ngọc 16/7/2008 Nữ 044308004239 44 Quảng Trị 200 C00 26.11 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

125 Võ Thảo Ngọc 25/06/2008 Nữ 044308037750 44 Quảng Trị 200 C00 26.04 Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Danh sách gồm 125 thí sinh./.


